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NHÂN DANH 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG 

  
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Danh Thanh Phát.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần Ngọc Điệp. 

2. Ông Huỳnh Hoàng Nam. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thái Trang - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Ngọc Nhiều - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 51/2024/TLST-HS 

ngày 08/8/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 379/2024/QĐXXST-HS ngày 

26/8/2024 đối với bị cáo: 

Trần Minh H (tên thường gọi khác Sư H1), sinh ngày 15/02/1992 tại huyện G, tỉnh 

Kiên Giang; nơi cư trú và nơi đăng ký thường trú: Ấp N, xã L, huyện G, tỉnh Kiên Giang; 

nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa (học vấn): 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần H2 và bà Thị Đ; vợ là Nguyễn Thị 

Mộng H3, có 01 người con sinh năm 2014; tiền sự: Không; tiền án: Bản án số 01/2021/HS-

ST ngày 04/01/2021 Tòa án nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, xử phạt là 12 

tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và xử phạt là 36 tháng tù về tội “Gây rối trật 

tự công cộng” và buộc phải chấp hành hình phạt chung là 48 tháng tù (chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 20/01/2024); nhân thân: Bản án số 63/2015/HS-ST ngày 22/12/2015 Tòa 

án nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, xử phạt là 15 tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích” và Bản án số 59/2017/HS-ST ngày 26/12/2017 Tòa án nhân dân huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang, xử phạt là 18 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; bị tạm giữ 

ngày 12/5/2024 đến ngày 20/5/2024 chuyển sang tạm giam cho đến nay (có mặt). 

Bị hại:  

Anh Danh D, sinh năm: 1995 (có mặt). 

Nơi cư trú: Ấp H, xã Đ, huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

- Chị Nguyễn Thị Mộng H3, sinh năm: 1993 (có mặt).  

Nơi cư trú: Ấp N, xã L, huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

- Anh Ngô Trí T, sinh năm: 2000 (có mặt).  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20S%C6%B0%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/02/1992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ng%C3%A3%20Con,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Ng%C3%A3%20Con,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90i%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%99ng%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ng%C3%A3%20Con,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%99ng%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ng%C3%A3%20Con,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Danh%20Du%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%C3%B2a%20%E1%BA%A4n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20H%C3%B2a%20%E1%BA%A4n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%99ng%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ng%C3%A3%20Con,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Ng%C3%A3%20Con,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Tr%C3%AD%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Xu%C3%A2n%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Qu%E1%BA%A3n,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
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Nơi cư trú: Ấp X, xã T, huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

- Anh Danh T1, sinh năm: 2001 (có đơn đề nghị vắng mặt).  

Nơi cư trú: Ấp H, xã Đ, huyện G, tỉnh Kiên Giang. 

  
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ, ngày 07/05/2024, anh Ngô Trí T điều khiển xe mô tô nhãn hiệu 

Yamaha, biển kiểm soát 68T5-5071 đến nhà bị cáo Trần Minh H, mục đích chở bị cáo H 

đến quán “Dương L” thuộc ấp N, xã L, huyện G, tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, trước khi đi 

bị cáo H ra phía sau nhà (tại vị trí gốc cây mít) lấy 01 khẩu súng Rulô (loại súng đồ chơi 

nguy hiểm, bị cáo mua trên mạng xã hội Faecbook), bên trong có 06 viên đạn và cất dấu 

vào lưng quần; khi đến quán “Dương L”, anh T và bị cáo H vào chòi số 5 cùng nhậu với 

02 người bạn của anh T.  

Khoảng 20 giờ 50 phút, cùng ngày, bị cáo H đi vệ sinh thì gặp anh Danh D (anh D 

đến chòi số 6 của quán D2 tìm chai thuốc), khi anh D quay đầu xe mô tô, bánh xe trước 

trúng chân của bị cáo H nên xảy ra cự cải, trong lúc cự cãi bị cáo H lấy khẩu súng R bắn 

trúng vào ngực của anh D, anh D điều khiển xe bỏ đi, bị cáo H bắn thêm 01 phát nữa (không 

xác định có trúng hay không).  

Sau đó, bị cáo H kêu anh T chở về nhà, trên đường về đến đoạn đường  trước Công 

ty mía đường cũ thuộc ấp N, xã L, huyện G, tỉnh Kiên Giang bị cáo H thấy anh D đang 

điều khiển xe phía trước với tốc độ chậm và đang nghe điện thoại, khi xe mô tô anh T chở 

bị cáo H vượt lên gần xe của anh D, bị cáo H dùng chân đạp vào xe của anh D, hậu quả xe 

và anh D ngã bị ngã vào lề lộ, bị cáo H dùng súng Rulô bắn 01 phát trúng vào người anh 

D (từ phía sau), anh D bỏ chạy và đến Công an xã L, huyện G trình báo sự việc; anh T chở 

bị cáo H về nhà, khi về đến nhà bị cáo H lấy 03 viên đạn còn lại ra khỏi súng, lấy bọc nylon 

bỏ khẩu sung cùng với 03 viên đạn đem cất dấu phía sau nhà và bỏ trốn khỏi nơi cư trú, 

trong thời gian bỏ trốn bị cáo H liên hệ về nhà nhờ anh Danh T1 đến vị trí cất giấu khẩu 

súng và 03 viên đạn đem giao nộp cho Công an. 

Ngày 12/5/2024, bị cáo H trở về nơi cư trú và đến Công an xã L, huyện G đầu thú 

và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. 

Ngày 20/5/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện G, tỉnh Kiên Giang ra 

quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Trần Minh H (tên thường gọi khác Sư H1) về tội 

“Cố ý gây thương tích”. 

Tại kết luận giám định tổn thương cơ thể người sống số: 319/KLTTCT-PY ngày 

14/5/2024 của Trung tâm pháp y tỉnh K, kết luận thương tích của anh Danh D như sau: 

1. Các kết quả chính: 

- Kết quả khám giám định: Sẹo phần mềm vùng ngực, hông trái và lưng-mông trái. 

- Kết quả cận lâm sàng: Không thấy hình ảnh bất thường.  

2. Kết luận: 

2.1. Căn cứ Thông tư số: 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y quy định tỷ 

lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, xác định tỷ lệ phần trăm 

tổn thương cơ thể của Danh D tại thời điểm giám định là: 04% (bốn phần trăm), áp dụng 

phương pháp cộng tại Thông tư. 

2.2. Tỷ lệ tổn thương do thương tích gây nên tại thời điểm giám định ở:  

- Vùng ngực là: 01% (một phần trăm).  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Xu%C3%A2n%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Qu%E1%BA%A3n,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Danh%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Tr%C3%AD%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Xu%C3%A2n%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Qu%E1%BA%A3n,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ly
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20N%C4%83m%20H%E1%BA%A3i,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ly
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Danh%20Du%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%C3%B2a%20%E1%BA%A4n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%C3%A1n%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ly
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Rul%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20N%C4%83m%20H%E1%BA%A3i,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Danh%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20S%C6%B0%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/02/1992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ng%C3%A3%20Con,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Danh%20Du%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%C3%B2a%20%E1%BA%A4n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Danh%20Du%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%C3%B2a%20%E1%BA%A4n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
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- Vùng hông trái là: 02% (hai phần trăm). 

- Vùng lưng-mông trái là: 01% (một phần trăm).  

2.3. Vật gây thương tích: Vật tày, diện giới hạn (đường kính ≤ 1cm).  

Tại kết luận giám định vật gây thương tích số: 320/KLVGTT-PY ngày 14/5/2024 

của Trung tâm pháp y tỉnh K, kết luận như sau: 

1. Các kết quả chính: 

- Mẫu vật (viên đạn) gửi giám định làm bằng kim loại là dạng vật tày diện giới hạn 

(đường kính ≤ 1cm). 

- Thương tích ở vùng ngực, hông trái và lưng-mông trái của Danh D do vật tày diện 

giới hạn gây nên. 

2. Kết luận: 

Căn cứ kết quả giám định vật gây thương tích được cơ quan trưng cầu giám định 

gửi đến xác định: 

Mẫu vật (viên đạn) gửi giám định có thể gây được thương tích ở vùng ngực, hông 

trái và lưng-mông trái của Danh D. 

Tại kết luận giám định số: 3193/KL-KTHS ngày 31/5/2024 của Phân viện Khoa học 

hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận về đối tượng giám định: 

1. Khẩu súng gửi giám định là súng đồ chơi nguy hiểm, không phải là vũ khí quân 

dụng và không có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng. Sử dụng khẩu súng trên 

tác động vào cơ thể người có thể gây thương tích.  

2. Khẩu súng nêu trên sử dụng được cho các loại đạn đồ chơi nguy hiểm (đạn xốp) 

và 03 (ba) viên đạn gửi giám định.  

3. Đầu đạn gửi giám định là đầu của loại đạn thể thao, không phải vũ khí quân dụng. 

Đặc điểm dấu vết trên đầu đạn gửi giám định không đủ cơ sở truy nguyên vật gây vết cụ 

thể.  

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo H1 và những người tham gia tố tụng không 

có ý kiến hay khiếu nại gì về các kết luận giám định nêu trên. 

Vật chứng thu giữ được trong vụ án:  

Một áo sơ mi dài tay màu trắng, hiệu SALAZA. Cúc áo thứ 4 (từ trên xuống) bị vở 

mất để lại vết bám bẩn màu đen, 01 vết xướt, bám bẩn màu đen ở mặt trước bên trái, cách 

chỉ may bên trái 02cm, cách viền 15,5cm, 01 vết xướt bám bẩn mặt sau, cách chỉ may bên 

trái 14cm, cách viền 14cm.  

Một khẩu súng Rulô màu đen có ổ đạn dạng trái khế chứa được 06 viên đạn, chiều 

dài 20cm, thân súng dài 11,5cm, tay cầm 8,5cm có ốp nhựa màu đen hai bên, đường kính 

nòng súng 01 cm.  

Ba viên đạn nhựa màu xanh, đầu đạn màu cam, chiều dài 2,4cm, vỏ đạn hình trụ 

tròn dài 1,9cm, đường kính đáy 01 cm và trên đầu võ đạn 0,8cm, đầu đạn dài 0,5cm.  

Một vật bằng kim loại, hình trụ, màu xám hai đầu không bằng nhau, dài 1,2cm, rộng 

0,5cm.  

Một USB hiệu Kingston màu đen, phía ngoài có ghi Datatraveler 100 G3-16GB. 

Bản cáo trạng số: 57/CT-VKS ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang truy tố bị cáo Trần Minh H (tên thường gọi khác 

Sư H1) về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm d khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố, giữ 

nguyên quyết định truy tố bị cáo H1 về tội “Cố ý gây thương tích” và đề nghị Hội đồng xét 

xử: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Danh%20Du%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%C3%B2a%20%E1%BA%A4n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Danh%20Du%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%C3%B2a%20%E1%BA%A4n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20S%C6%B0%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/02/1992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ng%C3%A3%20Con,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
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Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 134, điểm b-s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 và khoản 

1 Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo H1 

từ 30 đến 42 tháng tù. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị: 

Lưu giữ trong hồ sơ vụ án: Một USB hiệu Kingston màu đen, phía ngoài có ghi 

Datatraveler 100 G3-16GB. 

Tiêu hủy các vật chứng còn lại do không có giá trị sử dụng. 

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Đề nghị ghi nhận việc bị cáo H1 đồng ý bồi 

thường cho anh D số tiền tổng cộng là 8.500.000 đồng, nhưng được khấu trừ vào số tiền 

do chị H3 là vợ bị cáo H1 tạm nộp khắc phục hậu quả tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Giồng Riềng.  

Đối với anh Ngô Trí T tuy có dùng xe mô tô chở bị H1 đến quán D2 để nhậu, nhưng 

khi bị cáo H1 và anh D xảy ra cự cải và bị cáo H1 dùng súng bắn anh D, anh T không biết; 

khi anh T chở bị cáo H1 về nhà, trên đường về bị cáo H1 tiếp tục có hành vi dùng chân đạp 

vào xe của anh D và dùng súng bắn vào người anh D thì anh T cũng không biết. Do đó, 

chưa có đủ cơ sở để chứng minh vai trò đồng phạm.  

Anh Danh D là bị hại trình bày:  

Anh và bị cáo H1 không có mâu thuẫn, thương tích của anh do bị cáo H1 gây ra (tại 

quán Dương L bị cáo H1 dùng súng bắn trúng vào ngực và trong lúc anh đang điều khiển 

xe mô tô tham gia giao thông bị cáo H1 dùng chân đạp làm xe và anh bị ngã vào lề lộ, bị 

cáo H1 tiếp tục dùng súng bắn trúng vào người). Sau đó, anh đến Công an xã L, huyện G 

trình báo sự việc và làm đơn yêu cầu xử lý theo quy định. 

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Anh yêu cầu bị cáo H1 bồi thường số tiền tổng 

cộng các khoản là 8.500.000 đồng. Về mức hình phạt: Đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo H1. 

Anh Ngô Trí T là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án trình bày:  

Khoảng 20 giờ, ngày 07/5/2024, anh có đến nhà bị cáo H1 chở bị cáo H1 đến quán 

D2 để nhậu; anh không biết trước khi đi bị cáo H1 đem theo khẩu súng; về hành vi của bị 

cáo H1 đã gây ra đối với anh D (tại quán D và trên đường về nhà) anh hoàn toàn không 

biết và không có tham gia.  

Chị Nguyễn Thị Mộng H3 là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án trình 

bày:  

Chị là vợ của bị cáo H1, việc nộp tiền tạm ứng khắc phục hậu quả tại Chi cục Thi 

hành án dân sự do bị cáo H1 tác động, chị không yêu cầu bị cáo H1 phải trả lại số tiền là 

8.500.000 đồng; đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo H1. 

Lời nói sau cùng của bị cáo H1: Biết hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, bị cáo 

rất ăn năn hối hận, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo đồng ý 

bồi thường cho anh D số tiền là 8.500.000 đồng. 

  
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an huyện G, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 
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Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Tại phiên tòa, bị cáo H1 thừa nhận hành vi vi phạm đúng như nội dung bản cáo 

trạng đã truy tố, cụ thể:  

Hơn 20 giờ, ngày 07/5/2024, tại quán D2 thuộc ấp N, xã L, huyện G, tỉnh Kiên 

Giang bị cáo dùng khẩu súng R (bên trong có 06 viên đạn) bắn trúng vào ngực của anh D, 

anh D điều khiển xe bỏ chạy bị cáo bắn thêm 01 phát nữa nhưng không xác định được có 

trúng hay không. Sau đó, bị cáo kêu anh T chở về nhà, trên đường về khi đến đoạn đường 

trước Công ty mía đường cũ thuộc ấp N, xã L, huyện G, tỉnh Kiên Giang bị cáo thấy anh 

D đang điều khiển xe phía trước với tốc độ chậm, khi xe anh T chở bị cáo vượt lên gần xe 

anh D, bị cáo có hành vi dùng chân đạp vào xe anh D và dùng súng bắn vào người anh D. 

Sau khi gây thương tích cho anh D, bị cáo bỏ trốn khỏi nơi cư trú; ngày 12/5/2024, 

bị cáo đến Công an xã L, huyện G đầu thú. 

Về hung khí bị cáo H1 sử dụng là khẩu súng Rulô, theo kết quả giám định là súng 

đồ chơi nguy hiểm, không phải là vũ khí quân dụng, sử dụng khẩu súng tác động vào cơ 

thể người có thể gây thương tích. Ngoài ra, hành vi của bị cáo H1 dùng chân đạp vào xe 

mô tô anh D đang điều khiển tham gia giao thông là rất nguy hiểm, bất chấp hậu quả xảy 

ra. Hành vi của bị cáo H1 đã gây ra hậu quả đối với anh D tỷ lệ tổn thương cơ thể do các 

thương tích gây nên hiện tại là 04% (bốn phần trăm). 

Như vậy, lời khai nhận về hành vi của bị cáo H1, phù hợp với lời khai của những 

người tham gia tố tụng, với các tình tiết của vụ án, với vật chứng thu giữ được, các kết luận 

giám định và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa. 

Bị cáo H1 thực hiện hành vi phạm tội thuộc trường hợp đã tái phạm, chưa được xóa 

án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý. Cho nên, hành vi của bị cáo H1 là tái 

phạm nguy hiểm. 

Bị cáo H1 đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm 

trọng, thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp đã xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của anh D, gây 

ảnh hưởng xấu đến dư luận trong xã hội. 

Đối chiếu hành vi và hậu quả của bị cáo H1 gây ra với quy định của Bộ luật Hình 

sự đã đủ căn cứ kết luận: Bị cáo H1 phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Do đó, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang truy tố bị cáo H1 về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm d khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017 là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

Tại phiên tòa, bị cáo H1 nhận thức được sức khỏe của người khác là bất khả xâm 

phạm, được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm phạm đều bị nghiêm trị. Do đó, cần thiết 

phải xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với hành vi phạm tội để giáo dục, cải tạo bị 

cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội. 

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo: 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo H1 và anh D không có mâu thuẫn, ngoài hành vi dùng 

súng bắn vào người anh D tại quán D2; trên đường về bị cáo có hành vi dùng chân đạp vào 

xe mô tô anh D đang điều khiển tham gia giao thông và dùng súng bắn anh D bất chấp hậu 

quả xảy ra, thể hiện bản tính xem thường pháp luật nên hành vi của bị cáo có tính chất côn 

đồ. Do đó, cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm d khoản 

1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo.  

Về tình tiết giả nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo H1 thành khẩn khai 

báo, có thái độ ăn năn hối cải và đã bồi thường thiệt hại. Do đó, cho bị cáo hưởng tình tiết 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%C3%A1n%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ly
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20N%C4%83m%20H%E1%BA%A3i,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20N%C4%83m%20H%E1%BA%A3i,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Rul%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20N%C4%83m%20H%E1%BA%A3i,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%C3%A1n%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ly
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
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giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b-s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Ngoài ra, bị cáo H1 đến Công an xã L, huyện G đầu thú và bị hại là anh D đề nghị 

Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, nên có căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy 

định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 cho bị 

cáo H1. 

Về nhân thân: Bản án số 63/2015/HS-ST ngày 22/12/2015 Tòa án nhân dân huyện 

Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, xử phạt là 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và Bản 

án số 59/2017/HS-ST ngày 26/12/2017 Tòa án nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên 

Giang, xử phạt là 18 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Do đó, bị cáo H1 có nhân thân 

xấu và được xem xét khi quyết định hình phạt. Bản án số 01/2021/HS-ST ngày 04/01/2021 

Tòa án nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, xử phạt là 12 tháng tù về tội “Bắt, 

giữ người trái pháp luật” và xử phạt là 36 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” và 

buộc phải chấp hành hình phạt chung là 48 tháng tù (chấp hành xong hình phạt tù ngày 

20/01/2024) chưa được xóa án tích nên đây là tiền án đối với bị cáo.  

[4]. Về mức hình phạt: Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo H1. Xét thấy, mức hình 

phạt đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo H1 là quá nghiêm khắc, qua thảo luận 

nghị án, Hội đồng xét xử thống nhất xử phạt bị cáo H1 mức hình phạt thấp hơn so với đề 

nghị của đại diện Viện kiểm sát, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. 

[5]. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Anh D yêu cầu bị cáo H1 bồi thường số 

tiền tổng cộng các khoản là 8.500.000 đồng và bị cáo H1 đồng ý bồi thường cho anh D số 

tiền nêu trên. 

Căn cứ Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 

584, Điều 586, Điều 590 của Bộ luật Dân sự.  

Ghi nhận việc bị cáo H1 đồng ý bồi thường thiệt hại về sức khỏe bị xâm phạm cho 

anh D số tiền tổng cộng là 8.500.000 đồng; anh D có quyền đến Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Giồng Riềng để nhận số tiền do chị H3 nộp để bồi thường là 8.500.000 đồng, 

theo biên lai thu tiền số 0002030 ngày 09/7/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.  

 [6]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Tiêu hủy các vật chứng sau, do không có giá trị sử dụng: Một áo sơ mi dài tay màu 

trắng, hiệu SALAZA. Cúc áo thứ 4 (từ trên xuống) bị vở mất để lại vết bám bẩn màu đen, 

01 vết xướt, bám bẩn màu đen ở mặt trước bên trái, cách chỉ may bên trái 02cm, cách viền 

15,5cm, 01 vết xướt bám bẩn mặt sau, cách chỉ may bên trái 14cm, cách viền 14cm; Một 

khẩu súng Rulô màu đen có ổ đạn dạng trái khế chứa được 06 viên đạn, chiều dài 20cm, 

thân súng dài 11,5cm, tay cầm 8,5cm có ốp nhựa màu đen hai bên, đường kính nòng súng 

01 cm; Ba viên đạn nhựa màu xanh, đầu đạn màu cam, chiều dài 2,4cm, vỏ đạn hình trụ 

tròn dài 1,9cm, đường kính đáy 01 cm và trên đầu võ đạn 0,8cm, đầu đạn dài 0,5cm; Một 

vật bằng kim loại, hình trụ, màu xám hai đầu không bằng nhau, dài 1,2cm, rộng 0,5cm.  

Lưu giữ trong hồ sơ vụ án: Một USB hiệu Kingston màu đen, phía ngoài có ghi 

Datatraveler 100 G3-16GB. 

[7]. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a-g khoản 

1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

Bị cáo H1 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
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Bị cáo H1 bồi thường thiệt hại cho anh D trước khi mở phiên tòa nên không phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

  
QUYẾT ĐỊNH: 

  
1. Tuyên bố bị cáo Trần Minh H (tên thường gọi khác Sư H1) phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 134, điểm b-s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm d 

khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017. 

Xử phạt bị cáo Trần Minh H là 27 (hai mươi bảy) tháng tù. Thời điểm chấp hành 

hình phạt được tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ (ngày 12/5/2024). 

2. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 584, Điều 586, Điều 590 của Bộ luật Dân sự.  

Ghi nhận việc bị cáo Trần Minh H đồng ý bồi thường thiệt hại về sức khỏe bị xâm 

phạm cho anh D1 Du số tiền tổng cộng là 8.500.000 đồng (tám triệu năm trăm nghìn đồng); 

anh D có quyền đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Riềng để làm thủ tục nhận 

số tiền do chị Nguyễn Thị Mộng H3 nộp là 8.500.000 đồng (tám triệu năm trăm nghìn 

đồng), theo biên lai thu tiền số 0002030 ngày 09/7/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.  

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Tiêu hủy: Một áo sơ mi dài tay màu trắng, hiệu SALAZA. Cúc áo thứ 4 (từ trên 

xuống) bị vở mất để lại vết bám bẩn màu đen, 01 vết xướt, bám bẩn màu đen ở mặt trước 

bên trái, cách chỉ may bên trái 02cm, cách viền 15,5cm, 01 vết xướt bám bẩn mặt sau, cách 

chỉ may bên trái 14cm, cách viền 14cm.  

Một khẩu súng Rulô màu đen có ổ đạn dạng trái khế chứa được 06 viên đạn, chiều 

dài 20cm, thân súng dài 11,5cm, tay cầm 8,5cm có ốp nhựa màu đen hai bên, đường kính 

nòng súng 01 cm.  

Ba viên đạn nhựa màu xanh, đầu đạn màu cam, chiều dài 2,4cm, vỏ đạn hình trụ 

tròn dài 1,9cm, đường kính đáy 01 cm và trên đầu võ đạn 0,8cm, đầu đạn dài 0,5cm.  

Một vật bằng kim loại, hình trụ, màu xám hai đầu không bằng nhau, dài 1,2cm, rộng 

0,5cm.  

Vật chứng nêu trên do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên 

Giang quản lý, theo quyết định chuyển vật chứng số: 38/QĐ-VKS ngày 07/8/2024 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. 

Lưu giữ trong hồ sơ vụ án: Một USB hiệu Kingston màu đen, phía ngoài có ghi 

Datatraveler 100 G3-16GB. 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a-g khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

Bị cáo Trần Minh H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (hai trăm 

nghìn đồng). 

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 332 và Điều 333 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20S%C6%B0%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/02/1992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ng%C3%A3%20Con,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Danh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Du
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%99ng%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ng%C3%A3%20Con,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20H%E1%BA%ADu
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Bị cáo Trần Minh H, bị hại là anh Danh D và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đến vụ án (chị Nguyễn Thị Mộng H3, anh Ngô Trí T) có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án là ngày 30/9/2024; anh Danh T1 có quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống 

đạt hợp lệ. 

  
Nơi nhận: 
- TAND Tỉnh KG; 

- VKSND huyện GR;               

- Nhà tạm giữ CAGR; 

- Cơ quan điều tra CAGR; 

- CQ Thi hành án huyện GR; 

- Bị cáo;     

- Những người tham gia tố tụng;  

- UBND xã, TT (nơi bị cáo cư trú);  

- Lưu.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 
                                  Danh Thanh Phát 

 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Danh%20Du%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%C3%B2a%20%E1%BA%A4n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%99ng%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ng%C3%A3%20Con,%20x%C3%A3%20Long%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Gi%E1%BB%93ng%20Ri%E1%BB%81ng,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Tr%C3%AD%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Xu%C3%A2n%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Qu%E1%BA%A3n,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Danh%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang

